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UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2675 /SXD-QLXD       Đà Nẵng, ngày 17  tháng  7  năm 2012 
 

 

CÔNG BỐ 

Giá các loại vật liệu chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng 

tại thành phố Đà Nẵng thời điểm tháng 6 năm 2012  

    

Thực hiện Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của 
Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, Thông tư số 
04/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 5 năm 2010 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập 
và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và Công văn số 190/BXD-KTTC 

ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Bộ Xây dựng V/v Hướng dẫn áp dụng giá vật 
liệu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng. 

Theo đó: "Giá vật liệu xây dựng được xác định trên cơ sở báo giá của 
các nhà sản xuất, thông tin giá của nhà cung cấp hoặc giá đã được áp dụng 
cho công trình khác có cùng tiêu chuẩn về chất lượng hoặc giá do địa 
phương công bố và phải đảm bảo tính cạnh tranh " 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBND thành phố tại Công văn số 
1733/UBND-QLĐTư ngày 27 tháng 3 năm 2008 V/v "Công bố giá vật liệu 
trong lĩnh vực đầu tư xây dựng", Công văn số 907/UBND-KTTH ngày 19 tháng 

02 năm 2009 V/v thực hiện công bố giá vật liệu xây dựng theo tháng, Sở Xây 
dựng thành phố Đà Nẵng công bố giá vật liệu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng 
kèm theo văn bản này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có thể  
tham khảo, lựa chọn phương án mua và sử dụng vật liệu xây dựng vào công 
trình đạt hiệu quả nhất. 

CÔNG BỐ 

1. Giá các loại vật liệu chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại thành 
phố Đà Nẵng thời điểm tháng 6 năm 2012 (bản phụ lục đính kèm). 

2. Giá vật liệu xây dựng trong bảng công bố này là giá vật liệu đến hiện 
trường xây dựng (chân công trình). Đối với các loại giá vật liệu xây dựng trong 
Công bố giá chưa có giá đến hiện trường xây dựng, các công trình xây dựng 
được phép lập đơn giá xây dựng riêng, các công trình ở miền núi cách xa trung 
tâm thành phố, các công trình theo tuyến,... việc vận chuyển vật liệu xây dựng 
đến công trình có điều kiện khác biệt thì giá vật liệu đến hiện trường xây dựng 
được tính theo phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình quy định tại điểm 
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Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, Thông tư số Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, Thông tư số 
0 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập 0 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập 

phí đầu tư xây dựng công trình và Công văn số 190/BXDphí đầu tư xây dựng công trình và Công văn số 190/BXD
ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Bộ Xây dựng V/v Hướng dẫn áp dụng giá vật ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Bộ Xây dựng V/v Hướng dẫn áp dụng giá vật 

"Giá vật liệu xây dựng được xác định trên cơ sở báo giá của "Giá vật liệu xây dựng được xác định trên cơ sở báo giá của 
thông tin giá của nhà cung cấp hoặc giá đã đượthông tin giá của nhà cung cấp hoặc giá đã đượ

cho công trình khác có cùng tiêu chuẩn về chất lượng cho công trình khác có cùng tiêu chuẩn về chất lượng 
phương công bố và phải đảm bảo tính cạnh tranhphương công bố và phải đảm bảo tính cạnh tranh

ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBND thành phố tại Công văn số ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBND thành phố tại Công văn số 
Tư ngày 27 tháng 3 năm 2008 V/v Tư ngày 27 tháng 3 năm 2008 V/v 

trong lĩnh vực đầu tư xây dựngtrong lĩnh vực đầu tư xây dựng", Công văn số 907/UBND", Công văn số 907/UBND
02 năm 2009 V/v thực hiện công bố giá vật liệu xây dựng theo tháng02 năm 2009 V/v thực hiện công bố giá vật liệu xây dựng theo tháng

thành phố Đà Nẵng thành phố Đà Nẵng công bố giá vật liệu trong lĩnhcông bố giá vật liệu trong lĩnh
kèm theo văn bản này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có thể  kèm theo văn bản này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có thể  
tham khảo, lựa chọn phương án mua và sử dụng vật liệu xây dựng vào công tham khảo, lựa chọn phương án mua và sử dụng vật liệu xây dựng vào công 
trình đạt hiệu quả nhấttrình đạt hiệu quả nhất

1. Giá các loại vật liệu chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư 1. Giá các loại vật liệu chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư 
phố Đà Nẵng thời điểm phố Đà Nẵng thời điểm 

2.

trường xây dựng
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1.2.4 Phụ lục số 6 ban hành kèm theo Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 

26/5/2010 của Bộ Xây dựng. 
  

3. Giá cước bốc xếp tối đa là: 21.000 đồng/tấn/lần. Riêng đối với các loại 
sắt thép định hình là: 24.000 đồng/tấn/lần; nhựa đường đóng phuy là: 25.000 

đồng/tấn/lần.  

4. Giá một số loại vật liệu xây dựng kèm theo Công bố này là giá tối đa để tham 
khảo, áp dụng cho việc tính đơn giá xây dựng công trình, tính bù trừ chênh lệch vật 
liệu hoặc điều chỉnh giá trị dự toán công trình trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Khi lập dự toán các công trình xây dựng chủ đầu tư, đơn vị tư vấn phải 
khảo sát, lựa chọn vật liệu phù hợp với từng cấp công trình cụ thể: 

- Trên cơ sở báo giá của các nhà sản xuất, thông tin giá của nhà cung cấp 
hoặc giá của loại vật liệu có tiêu chuẩn, chất lượng tương tự đã và đang sử dụng 
ở công trình khác và được tính đến hiện trường công trình hoặc giá được công 
bố (tại điểm 1 trên đây) và phải đảm bảo tính cạnh tranh. 

 - Trong hồ sơ dự toán phải có danh mục và giá từng loại vật liệu do chủ 
đầu tư lựa chọn kèm theo cùng với báo giá của nhà sản xuất, thông tin giá của 
nhà cung cấp (trường hợp giá vật liệu có sự chênh lệch so với công bố giá hiện 
hành) để làm cơ sở cho việc thẩm định, phê duyệt. 

5. Vật liệu xây dựng sử dụng vào công trình phải đúng các yêu cầu kỹ thuật 
theo hồ sơ thiết kế được duyệt, phù hợp với công trình. Khi thanh quyết toán 
công trình, chủ đầu tư và tổ chức nhận thầu xây lắp căn cứ vào các chứng từ, 
hóa đơn theo quy định của Bộ Tài chính, phù hợp với giá thị trường tại thời 
điểm để xác định giá vật liệu cho công trình và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm 
về tính trung thực, chính xác của việc này./. 
 

 

  GIÁM ĐỐC  

   
                                                                                               

                                                                                                         (đã ký)                
 

 

                  Phạm Việt Hùng 
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tính bù trừ chênh lệch vật 
liệu hoặc điều chỉnh giá trị dự toán công trình trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.liệu hoặc điều chỉnh giá trị dự toán công trình trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Khi lập dự toán các công trình xây dựng chủ đầu tư, đơn vị tư vấn phải Khi lập dự toán các công trình xây dựng chủ đầu tư, đơn vị tư vấn phải 
khảo sát, lựa chọn vật liệu phù hợp với từng cấp công trình cụ thể:

sở báo giá của các nhà sản xuất, thông tin giá của nhà cung cấp sở báo giá của các nhà sản xuất, thông tin giá của nhà cung cấp 
tương tự đã và đang sử dụng tương tự đã và đang sử dụng 

ở công trình khác và được tính đến hiện trường công trình ở công trình khác và được tính đến hiện trường công trình hoặc giá được công hoặc giá được công 
ảm bảo tính cạnh tranh.

Trong hồ sơ dự toán phải có danh mục và giá từng loại vật liệu do chủ Trong hồ sơ dự toán phải có danh mục và giá từng loại vật liệu do chủ 
đầu tư lựa chọn kèm theo cùng với báo giá của nhà sản xuất, thông tin giá của đầu tư lựa chọn kèm theo cùng với báo giá của nhà sản xuất, thông tin giá của 
nhà cung cấp (trường hợp giá vật liệu có sự chênh lệch so với công bố giá hiện nhà cung cấp (trường hợp giá vật liệu có sự chênh lệch so với công bố giá hiện 

nh) để làm cơ sở cho việc thẩm định, phê duyệt.nh) để làm cơ sở cho việc thẩm định, phê duyệt.

5. Vật liệu xây dựng sử dụng vào công trình phải đúng các yêu cầu kỹ thuật 5. Vật liệu xây dựng sử dụng vào công trình phải đúng các yêu cầu kỹ thuật 
theo hồ sơ thiết kế được duyệt, phù hợp với công trình. theo hồ sơ thiết kế được duyệt, phù hợp với công trình. 
công trình, chủ đầu tư và tổ chức nhận thầu xây lắp căn công trình, chủ đầu tư và tổ chức nhận thầu xây lắp căn 
hóa đơn theo quy định của Bộ Tài chính, phù hợp với giá thị trường tại thời hóa đơn theo quy định của Bộ Tài chính, phù hợp với giá thị trường tại thời 
điểm để xác định giá vật liệu cho công trình và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm điểm để xác định giá vật liệu cho công trình và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm 
về tính trung thực, chính xác của việc này.về tính trung thực, chính xác của việc này.
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